
CÔNG TYTNHH NƯỚC KHOÁNG ĐỨC PHÁT

Địa chỉ: 97/13 Đường số 8, P. Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0908 39 39 44 - 028 3730 66 88

Website: nuockhoangducphat.com

Đức Phát chuyên cung cấp các loại nước uống: Aquafina / Lavie / Vĩnh Hảo / Ion Life/ Bidrico / Satori1

BẢNG BÁO GIÁ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
Kính gửi: Quý Khách Hàng

Công ty Nước Khoáng Đức Phát - xin gửi tới Quý khách hàng Bảng Báo Giá Nước Uống như sau:

STT NỘI DUNG SẢN PHẨM ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

01 NướcAquafina 355 ml x 24 chai Thùng 01 100.000

02 NướcAquafina 500 ml x 24 chai Thùng 01 110.000

03 Nước Lavie 350 ml x 24 chai Thùng 01 90.000

04 Nước Lavie 500 ml x 24 chai Thùng 01 98.000

05 Nước Lavie Premium 400ml x 20 chai Thùng 01 190.000

06 Nước Lavie 450ml x 20 chai thủy tinh Thùng 01 600.000

07 Nước tinh khiết ViVa 18.5L vòi + úp Bình 01 64.000

08 Nước khoáng Lavie 19L úp + 18.5L vòi Bình 01 70.000

09 Nước khoáng Lavie Kiềm 18.5L vòi Bình 01 72.000

10 Nước Vĩnh Hảo 350 ml x 24 chai Thùng 01 85.000

11 Nước Vĩnh Hảo 500 ml x 24 chai Thùng 01 90.000

12 Nước Vĩnh Hảo Vihawa 20L vòi + úp Bình 01 60.000

13 Nước Vĩnh Hảo khoáng 20L vòi + úp Bình 01 75.000

14 Nước Ion Life 330 ml x 24 chai Thùng 01 120.000

15 Nước Ion Life 450 ml x 24 chai - 1.25L Thùng 01 130.000

16 Nước Ion Life 19L vòi + úp Bình 01 73.000

17 Nước TH-PRO 19L Bình 01 40.000

18 NướcAT plus 19L Bình 01 37.000

19 Nước tinh khiết Satori 20L vòi + úp Bình 01 58.000

20 Nước Evian pháp 330ml*20 - 750ml*12 Thùng 01 950.000

21 Nước tinh khiết Bidrico 19L vòi + úp Bình 01 42.000

22 Nước Taquaplus 250 ml x 24 chai nhỏ Thùng 01 65.000

23 Vỏ bình 19L - 20L đựng nước Vỏ 01 50.000

Ghi chú:

1. Đơn giá trên đã bao gồm thuế V.A.T - miễn phí vận chuyển tận nơi.

2. Thời gian áp dụng từ 01/04/2026.

√ Rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách!

Mọi chi tiết xin liên hệ: 028. 3730 6688 - 0908 3939 44 - Email:nuockhoangducphat@gmail.com


